
 

DANH SÁCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ TẠI SSI  

 

STT 
Tổ chức phát 

hành 
Mã trái phiếu 

Ngày phát 
hành 

Ngày đáo 
hạn 

Mệnh giá 
(đồng/TP) 

Lãi suất 
CN/PGD 
quản lý 

Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Công 
thương Việt Nam 

CTG1825T2/06 28/12/2018 28/12/2025 1.000.000.000 
Bình quân 
lãi suất của 
bốn NHTM 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI - 
CN Hà Nội 

1C Ngô Quyền, 
phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

(+84) 24 3936 6321 
(+84) 24 6288 8885 

2 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Con Cưng 

CCIH2122002 18/01/2021 18/07/2022 100.000.000 11%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 
PGD Times 

City 

Tầng 1, 2 và 3, 
Tòa nhà Century 
Tower, số 458 

Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà 

Nội 

(+84) 24 394 13383 

3 
Công ty Cổ phần 
Kim Tín MDF 

KTMCH2125001 30/08/2021 30/08/2025 1.000.000.000 9,5%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 
PGD Times 

City 

Tầng 1, 2 và 3, 
Tòa nhà Century 
Tower, số 458 

Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà 

Nội 

(+84) 24 394 13383 



STT 
Tổ chức phát 

hành 
Mã trái phiếu 

Ngày phát 
hành 

Ngày đáo 
hạn 

Mệnh giá 
(đồng/TP) 

Lãi suất 
CN/PGD 
quản lý 

Địa chỉ Số điện thoại 

4 
Công ty Cổ phần 
CityLab 

CITYLABBOND/14022020 14/02/2020 14/02/2025 100.000 9%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 
PGD CMT8 

62A Cách Mạng 
Tháng Tám, 

Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, 

TPHCM 

 
(+84) 28 3622 7788 

5 
Công ty Cổ phần 
CityLab 

CITYLABBOND/25082020 25/08/2020 25/08/2025 100.000 1%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 
PGD CMT8 

62A Cách Mạng 
Tháng Tám, 

Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, 

TPHCM 

 
(+84) 28 3622 7788 

6 
Công ty Cổ phần 
Bất động sản Sài 
Gòn Nam Phú 

SGNP.BOND.2020.01 31/08/2020 03/09/2024 1.000.000.000 

10%/năm 
cho 04 Kỳ 

Tính Lãi đầu 
tiên. Lãi 

Suất Tham 
Chiếu cộng 
(+) Biên Độ 
3,6%/năm 
cho các Kỳ 

Tính Lãi tiếp 
theo 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI 

72 Nguyễn Huệ, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM 

(+84) 28 3824 2897 

7 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh 

CIIH2122001 24/05/2021 24/05/2022 100.000 
Cố định: 

11,5%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI 

72 Nguyễn Huệ, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM 

(+84) 28 3824 2897 

8 
Công ty Cổ phần 
VinaPrint 

VPRCH2124001 24/12/2021 24/12/2024 100.000.000 

Năm đầu: 
11%/năm, 
Kể từ năm 
thứ hai: Lãi 
Suất Tham 
Chiếu (+) 
Biên độ 

4,0%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI 

72 Nguyễn Huệ, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM 

(+84) 28 3824 2897 



STT 
Tổ chức phát 
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9 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Taseco 

TASCH2123001 17/05/2021 17/05/2023 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

10 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Taseco 

TASCH2123002 21/07/2021 21/07/2023 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

 
(+84) 24 3773 4999 

11 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Taseco 

BOND_TASECO_06_202
0.02 

19/06/2020 19/06/2022 1.000.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

12 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Quản lý 
Khách sạn TNH 

TNHCH2122002 31/03/2021 31/03/2022 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 



STT 
Tổ chức phát 

hành 
Mã trái phiếu 

Ngày phát 
hành 

Ngày đáo 
hạn 

Mệnh giá 
(đồng/TP) 

Lãi suất 
CN/PGD 
quản lý 

Địa chỉ Số điện thoại 

13 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Quản lý 
Khách sạn TNH 

TNHCH2122001 31/03/2021 31/03/2022 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

14 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Quản lý 
Khách sạn TNH 

TNHCH2122004 11/08/2021 11/08/2022 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

15 
Công ty Cổ phần 
Pacific Partners 

PAPCH2122001 21/06/2021 21/06/2022 100.000.000 11%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

16 
Công ty Cổ phần 
Đạt Phương 

DPGH2124001 28/10/2021 28/10/2024 100.000.000 10,5%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 



STT 
Tổ chức phát 

hành 
Mã trái phiếu 

Ngày phát 
hành 

Ngày đáo 
hạn 

Mệnh giá 
(đồng/TP) 

Lãi suất 
CN/PGD 
quản lý 

Địa chỉ Số điện thoại 

17 
Công ty Cổ phần 
Sam Holdings 

SAMH2122001 08/12/2021 08/12/2022 100.000.000 10,5%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

18 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đất Xanh 

DXGH2123001 18/03/2021 18/03/2023 100.000.000 12%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

19 
Công ty Cổ phần 
Năng lượng 
TNPOWER 

TNPCH2223001 27/01/2022 27/01/2023 100.000.000 10%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

20 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư phát triển 
Bất động sản TNR 
Holdings Việt Nam 

TNR.BOND.6.2019 14/06/2019 14/06/2022 100.000.000 10,2%/năm 

Công ty Cổ 
phần Chứng 
khoán SSI – 

PGD Vạn 
Phúc 

Tầng 1, tòa nhà 
The Imperial 
Suites, số 71 

Vạn Phúc, 
phường Liễu 
Giai, quận Ba 
Đình, TP. Hà 

Nội 

(+84) 24 3773 4999 

 
 

 


